
Biểu số 01
BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày       tháng     năm 2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung thu Dự Toán
tỉnh giao

Dự toán
huyện
giao

Thực hiện
đến

15/6/2022

%SS TH năm 2022

DT tỉnh DT
huyện

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
TỔNG SỐ (A+B+C) 42,630 42,630 37,448 88 88

A Thu NSNN trên địa bàn tính cân đối 42,630 42,630 37,448 88 88
I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 42,630 42,630 37,448 88 88
1 Thu từ DN do TW quản lý - - 0 - -

Thuế giá trị gia tăng - - 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp 0
Thuế Tài nguyên
Thuế tài nguyên rừng
Thuế môn bài
Thu hồi vốn, thu khác

2 Thu từ DN do ĐP quản lý 250 250 451 181 181
Thuế giá trị gia tăng 1
Thuế thu nhập doanh nghiệp 230 230 446 194 194
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thu sử dụng vốn
Thuế Tài nguyên 20 20 5 24 24
Thuế môn bài
Thu hồi vốn, thu khác

3 Thu từ DN có vốn ĐTNN - - -
Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thu sử dụng vốn
Thuế Tài nguyên
Thuế môn bài
Thu hồi vốn, thu khác

4 Thu từ TP kinh tế NQD 37,670 37,670 34,985 93 93
Thuế giá trị gia tăng 19,000 19,000 19,027 100 100
Thuế thu nhập doanh nghiệp 200 200 4,289 2,144 2,144
Thuế TTĐB hàng nội địa 1
Thuế tài nguyên 18,470 18,470 11,669 63 63
    Tr. Đó: TN nước 17,470 17,470 11,583 66 66
 - Tài nguyên rừng
 - TN khoáng sản, cát , đá , sỏi...
 - Thuế tài nguyên khác 1,000 1,000 86 9

6 Thuế thu nhập cá nhân 550 550 327 59 59
7 Lệ phí trước bạ 900 900 523 58 58

 - Nhà đất - -
 - Trước bạ xe, tài sản khác - - - -

8 Thu phí và lệ phí 515 515 263 51 51
a Phí, lệ phí trung ương - - 6 - -
b Phí, lệ phí địa phương 515 515 257 50 50

- Trong đó: Phí BVMT đối với khai thác
khoáng sản 300 300 60 20 20
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7 Thuế nhà đất
9 Thu xổ số kiến thiết

10 Thu phí xăng dầu
5 Thuế sử dụng đất phi NN - - 1

12 Thuế chuyển quyền sử dụng đất, cấp quyền
khai thác KS 1,860 1,860 - -

13 Thu sự nghiệp
14 Thu tiền sử dụng đất 100 100 664 664 664
15 Thu tiền cấp quyền khai thác KS
16 Thu tiền bán nhà ở SHNN

17
Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
(không kể thu từ khu vực đầu tư nước
ngoài)

95 95 0 0 0

18 Thu tiền cho thuê nhà thuộc SHNN
19 Thu từ hoa lợi công sản của NS xã

20 Các khoản huy động, đóng góp theo quy
định

21 Thu phạt an toàn giao thông, phạt khác
22 Thu từ chống buôn lậu, KD trái pháp luật
23  Thu từ tiền bán cây đứng
24 Các khoản thu khác -
25 Thu khác NS (kể cả ủng hộ) 690 690 233 34 34

- Thu hồi các khoản chi năm trước 155
- Thu khác ngân sách còn lại 78

26 Các khoản thu khác tại xã - - - - -
27 Các khoản thu không có trong công thức
II Thu kết dư ngân sách
III Thu chuyển nguồn ngân sách
IV Thuế XNK, TTĐB, thuế VAT hàng NK
V Thu viện trợ
VI Thu vay để đầu tư XD cơ sở hạ tầng

B Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ - -

1  Học phí - -
2 Ghi thu, ghi chi viện trợ
C Các khoản thu quản lý qua ngân sách
I Phạt an toàn giao thông
II Thu tiền quyền sử dụng rừng

D TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 317,537 317,537 193,639 61 61

I Các khoản Thu cân đối ngân sách địa
phương 317,537 317,537 167,596 53 53

1 Các khoản thu 100% 2,335 2,335 1,466 63 63
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 40,295 40,295 35,983 89 89
3 Thu bổ sung  từ ngân sách cấp tỉnh 274,907 274,907 130,148 47 47

Bổ sung cân đối 268,719 268,719 111,986 42 42
Bổ sung có mục tiêu 6,188 6,188 18,162 294 294

II Thu chuyển nguồn năm năm trước 26,042
III Thu kết dư
G Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

Tổng cộng (D+G) 317,537 317,537 193,639 61 61
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Biểu số 02
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI  NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày       tháng     năm 2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung chi Nhiệm vụ chi
2022

 Dự toán huyện giao 2022 KP 2021 chuyển nguồn bổ sung dự toán 2022 (**)

Dự toán bổ
sung trong

năm

Thiện hiện
đến

15/6/2022

% SS nhiệm
vụ chi  2022

Tổng số Chi cân đối
NS huyện

Bổ sung mục tiêu NS cấp trên

Tổng số

Trong đó

Nguồn ngân
sách cấp tỉnh

Trung ương
bổ sung MT

vốn sự nghiệp
(*)

Nguồn cân
đối NS
huyện

Nguồn ngân
sách tỉnh bổ
sung mục

tiêu

Trung ương
bổ sung MT

vốn sự
nghiệp (*)

1=2+6+10 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10 10 11=10/1*100
A Chi cân đối ngân sách cấp huyện 328,762 307,084 300,896 6,068 120 8,573 2,561 5,061 950 13,105 148,527 45
I Chi đầu tư phát triển 15,144 12,736 7,678 5,058 - 660 323 337 - 1,748 10,443 69

1 Chi XDCB  vốn trong nước 12,301 10,370 7,590 2,780 183 183 1,748 9,455 77
Trong đó: - Chi Giáo dục và Đào tạo - - 2,152

2 Chi từ nguồn thu sử dụng đất 1,856 1,446 88 1,358 - 410 140 269 - -
2.1 Lập quỹ phát triển đất - - -
2.2 Được bố trí nhiệm vụ chi 1,715 1,446 88 1,358 269 269 -

3 Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 988 920 920 68 68 988 100
II Chi thường xuyên 306,600 287,330 286,200 1,010 120 7,913 2,238 4,724 950 11,357 137,084 45

1 Chi quốc phòng 4,246 4,246 4,246 - - 3,062 72
2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội 1,490 1,490 1,370 120 - 252 17
3 Chi giáo dục và đào tạo 175,107 171,568 171,568 3,539 247 3,291 83,392 48
4 Chi sự nghiệp công nghệ 308 308 308 - -
5 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 10 10 10 - 579 5,795
6 Chi sự nghiệp văn hoá , thông tin 1,467 1,383 873 510 83 83 841 57
7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 1,730 1,730 1,730 - 758 44
8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 475 475 475 402 85
9 Chi sự nghiệp môi trường 1,847 1,847 1,847 - 473 26

10 Chi sự nghiệp kinh tế 12,238 12,087 11,587 500 - 152 41 111 3,535 29
11 Chi quản lý hành chính 91,497 78,273 78,273 1,866 1,866 11,357 35,976 39
12 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 16,085 13,813 13,813 2,272 1,433 840 7,815 49
13 Các khoản chi khác 100 100 100 -

III Chi dự phòng 6,018 6,018 6,018 - -
IV Chi tạo nguồn cân đối lương - - - -

1 Chi bổ sung NS cấp dưới -
2 Chi nộp NS cấp trên -

V Chi cho vay 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 100
B Chi chuyển giao ngân sách - 130,148
C Chi chương trình MTQG - - - - - - - - -
D Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách -
I Học phí -
II Phạt an toàn giao thông -
E Chi nộp NS cấp trên -

TỔNG SỐ 328,762 307,084 300,896 6,068 120 8,573 2,561 5,061 950 13,105 148,527 45
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Biểu số: 03
BÁO CÁO CÁC NGUỒN KINH PHÍ ỨNG TRƯỚC, TẠM ỨNG ỨNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TÍNH ĐẾN THÁNG 06/2022

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    tháng     năm 2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: đồng

STT Đơn vị Kinh phí Nội dung kinh phí Ghi chú

Tổng số 808,561,000

1 Phòng LĐ-TB và XH huyện 808,561,000 Kinh phí chi trả chế độ cho hộ chính sách năm 2010, 2013, 2014
Chờ kết luận của cơ quan điều tra để

xác định cá nhân sai phạm nộp lại ngân
sách  và ý kiến chỉ đạo của cấp trên
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